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	TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ TƯ PHÁP - HỘI NÔNG DÂN  
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

	   Số:  1266 /CTPH - STP - HND 
	Quảng Bình, ngày  11 tháng 7 năm 2016

	CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016-2020


         
Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; đồng thời để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016-2020 như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành, thực thi pháp luật cho hội viên nông dân. Tạo điều kiện để nông dân hiểu rõ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện để nông dân tham gia quản lý nhà nước, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp, đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày của hội viên nông dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng cồn bãi và nông dân là dân tộc thiểu số nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

- Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá ở cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình nông dân văn hoá, làng bản, tiểu khu văn hoá, thực hiện “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

- Củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hoà giải cơ sở, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", câu lạc bộ "Trợ giúp pháp lý"  nhằm hoà giải, giải quyết kịp thời, đúng đắn những mâu thuẫn, tranh chấp, giảm bớt các vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp và khiếu kiện đông người, kéo dài trong nội bộ nông dân.

- Xây dựng cơ chế và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp với Hội Nông dân cũng như các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo cho mọi hội viên, nông dân được phổ biến, giáo dục pháp luật; những nông dân có nhu cầu về pháp lý cần được trợ giúp kịp thời. Phấn đấu có từ 80-85% hội viên, nông dân được tiếp thu các văn bản pháp luật liên quan.  
- Nội dung pháp luật được phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp cần tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, thiết thực đối với nông dân, nông thôn.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cần áp dụng các hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Cần tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung tuyên truyền
- Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng nhóm đối tượng hội viên, nông dân và từng địa bàn dân cư, từng giai đoạn. Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên, nông dân, đặc biệt là hội viên, nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng cồn bãi, vùng miền núi rẻo cao.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội nông dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 07/6/2004 của Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW; Chỉ thị số 08/2004/CT-UB ngày 22/3/2005 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường tính hiệu quả của công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh” và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về công tác PBGDPL.
- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp, các văn bản pháp luật về đất đai; khiếu nại, tố cáo; về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hôn nhân và gia đình; Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tố tụng Hành chính, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch...và những văn bản pháp luật mới.

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp

2.1. Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của hội viên, nông dân
- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; 

- Thời gian: Quý III/2016.

2.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội làm công tác, tuyên truyền,  phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;
- Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân tỉnh;

- Thời gian: Thường xuyên.

2.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật; biên soạn, in ấn đề cương, tài liệu có nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để cấp phát cho cán bộ Hội làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân bằng các hình thức phù hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân tỉnh;

- Thời gian: Thường xuyên
2.4. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân tỉnh;

- Thời gian: Thường xuyên.

2.5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân thông qua các cuộc thi, hội thi
- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; 

- Thời gian: Tùy theo điều kiện, nhiệm vụ của từng giai đoạn.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Đối với Sở Tư pháp

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, cơ quan tư pháp cấp huyện, cấp xã mở rộng các hình thức và biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.  

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân, hội viên, nông dân, cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn, tổ viên Tổ hoà giải, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cộng tác viên trợ giúp lý của ngành Tư pháp và Hội Nông dân; biên soạn và cung cấp các tài liệu tuyên truyền trong quá trình triển khai chương trình phối hợp.

2. Đối với Hội Nông dân tỉnh
- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan Tư pháp cùng cấp để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải viên, Tổ hoà giải, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật.

- Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội các cấp và hội viên, nông dân. Tập trung vào những nội dung, kiến thức pháp luật liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân và hoà giải, giải quyết những tranh chấp mâu thuẫn nội bộ nông dân.
- Tham gia cùng với chính quyền các cấp, các ban, ngành liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân, trong đó chú trọng người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Biện pháp bảo đảm thực hiện
Sở Tư pháp, Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để đảm bảo thực hiện Chương trình phối hợp có hiệu quả:
- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc ngành mình thực hiện Chương trình phối hợp. Thường xuyên phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp
- Cơ quan Tư pháp và Hội Nông dân các cấp thường xuyên phối hợp kiểm tra việc chỉ đạo và triển khai chương trình phối hợp này ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.
- Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/01 hàng năm), Sở Tư pháp, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo. 
- Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Chương trình Phối hợp thuộc nhiệm vụ của đơn vị mình gửi Sở Tư pháp trong báo cáo định kỳ công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng và hàng năm theo quy định. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung tình hình triển khai Chương trình phối hợp và chủ trì cuộc họp định kỳ hàng năm.

- Bộ phận thường trực giúp việc cho Lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình trong việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp là Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (thuộc Sở Tư pháp) và Ban tuyên giáo (thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình).
2. Kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp
Do Ngân sách nhà nước cấp theo Luật Ngân sách nhà nước, các khoản hỗ trợ, đóng góp của các cá nhân, tổ chức và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

	T/M BAN THƯỜNG VỤ 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Lê Công Toán
	GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Thị Lài


 Nơi nhận:

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;

- TW Hội NDVN;

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- UBMT TQVN tỉnh;

- HĐ PHCT PBGDPL tỉnh;

- Lãnh đạo - Sở Tư pháp
- Thường trực HND tỉnh;

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

- HND các  huyện, thành phố; 

- Lưu VT  HND, TP.
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